
Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung yêu cầu báo giá hàng hoá/dịch vụ

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực hiện Khối lượng Đơn vị tính

1 Bộ dây exa sử dụng một lần Bộ dây exa sử dụng một lần Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Sợi

2 Hóa chất rửa dụng cụ y tế dùng cho máy rửa 
khử khuẩn MAT LD500; hoặc tương đương

Hóa chất rửa dụng cụ y tế dùng cho máy rửa khử 
khuẩn MAT LD500; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 ml

3 Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt 
trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100NX 

ALLClear (Băng Cassette Hệ thống 
STERRAD™ 100NX); hoặc tương đương

Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng 
nhiệt độ thấp STERRAD 100NX ALLClear (Băng 

Cassette Hệ thống STERRAD™ 100NX); hoặc tương 
đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Băng

4 Hộp đựng vỏ băng cassette dùng cho máy tiệt 
trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100NX 

ALLClear; hoặc tương đương

Hộp đựng vỏ băng cassette dùng cho máy tiệt trùng 
nhiệt độ thấp STERRAD 100NX ALLClear; hoặc 

tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Hộp

5 Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ 
thấp STERRAD 100NX ALLClear; hoặc tương 

đương

Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 
STERRAD 100NX ALLClear; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cuộn

6 Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ 
thấp bằng H2O2

Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng 
H2O2

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

7 Chỉ thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ 
thấp bằng H2O2; hoặc tương đương

Chỉ thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 
bằng H2O2; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Ống

8 Khóa hộp hấp có chỉ báo (hơi nước) tương thích 
với hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc 

tương đương

Khóa hộp hấp có chỉ báo (hơi nước) tương thích với 
hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

9 Khóa hộp hấp có chỉ báo (hơi nước) tương thích 
với hộp hấp Aeculap PrimeLine® PRO; hoặc 

tương đương

Khóa hộp hấp có chỉ báo (hơi nước) tương thích với 
hộp hấp Aeculap PrimeLine® PRO; hoặc tương 

đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

10 Khóa hộp hấp có chỉ báo (hơi nước) tương thích 
với hộp hấp BioClean (Surtex Instruments); 

hoặc tương đương

Khóa hộp hấp có chỉ báo (hơi nước) tương thích với 
hộp hấp BioClean (Surtex Instruments); hoặc tương 

đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

11 Màng lọc giấy dùng 1 lần có chỉ thị hơi nước 
tương thích với hộp hấp Aeculap Aicon® 

Sterile; hoặc tương đương

Màng lọc giấy dùng 1 lần có chỉ thị hơi nước tương 
thích với hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương 

đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Tờ

12 Màng lọc giấy dùng 1 lần tương thích với hộp 
hấp BioClean cỡ 1/2 (Surtex Instruments); hoặc 

tương đương

Màng lọc giấy dùng 1 lần tương thích với hộp hấp 
BioClean cỡ 1/2 (Surtex Instruments); hoặc tương 

đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Tờ

13 Tấm nhận diện MÀU VÀNG tương thích với 
hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương 

đương

Tấm nhận diện MÀU VÀNG tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

14 Tấm nhận diện MÀU ĐỎ tương thích với hộp 
hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Tấm nhận diện MÀU ĐỎ tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái
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15 Tấm nhận diện MÀU CAM tương thích với hộp 
hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Tấm nhận diện MÀU CAM tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

16 Tấm nhận diện MÀU XÁM tương thích với hộp 
hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Tấm nhận diện MÀU XÁM tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

17 Tấm nhận diện MÀU XANH LÁ tương thích 
với hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc 

tương đương

Tấm nhận diện MÀU XANH LÁ tương thích với hộp 
hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

18 Tấm nhận diện MÀU XANH DƯƠNG tương 
thích với hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc 

tương đương

Tấm nhận diện MÀU XANH DƯƠNG tương thích 
với hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương 

đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

19 Tấm nhận diện MÀU TÍM tương thích với hộp 
hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Tấm nhận diện MÀU TÍM tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

20 Nhãn nhận diện 56x29mm các màu (đỏ, vàng, 
cam, tím, nâu, xám, xanh lá, trắng) tương thích 

với hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc 
tương đương

Nhãn nhận diện 56x29mm các màu (đỏ, vàng, cam, 
tím, nâu, xám, xanh lá, trắng) tương thích với hộp hấp 

Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

21 Nắp bảo vệ vùng lỗ thoát khí tương thích với 
hộp hấp Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương 

đương

Nắp bảo vệ vùng lỗ thoát khí tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

22 Tấm giữ màng lọc tương thích với hộp hấp 
Aeculap Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Tấm giữ màng lọc tương thích với hộp hấp Aeculap 
Aicon® Sterile; hoặc tương đương

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

23 Bơm tiêm insulin Bơm tiêm insulin Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

24 Dây nối bơm tiêm điện 150cm Dây nối bơm tiêm điện 150cm Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

25 Kim 26 G1 1/2 (Kim hậu cầu) Kim 26 G1 1/2 (Kim hậu cầu) Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

26 Kim 26G 1/2 Kim 26G 1/2 Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

27 Bao đo huyết áp động mạch xâm lấn Bao đo huyết áp động mạch xâm lấn Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

28 Kim tiêm lấy khí máu động mạch Kim tiêm lấy khí máu động mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

29 Bình chứa dịch dùng cho máy hút áp lực âm, cỡ 
300ml/ 500ml

Bình chứa dịch dùng cho máy hút áp lực âm, cỡ 
300ml/ 500ml

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

30 Băng phim trong vô trùng không thấm nước 
6.5x 7cm

Băng phim trong vô trùng không thấm nước 6.5x 7cm Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái

31 Băng phim trong vô trùng không thấm nước 10 
x12 cm

Băng phim trong vô trùng không thấm nước 10 x12 
cm

Bệnh viện Nguyễn Trãi 1 Cái
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